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BÁO CÁO 

Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 30/7/2014 của Thủ 

tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị 

số 01/1998/CT-TTg ngày 02/01/1998 về nghiêm cấm sử dụng chất 

nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và tăng cường bảo                  

vệ nguồn lợi thủy sản trong thời gian tới 

 

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 

2588/SNNPTNT-TS ngày 14/06/2024 về việc báo cáo kết quả 10 năm thực hiện 

Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 30/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ. UBND huyện 

báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 19/CT-TTG 

NÀY 30/7/2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ.   

1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện 

Trong giai đoạn 2014-2024, UBND huyện Bình Sơn tổ chức kết hợp, đẩy 

mạnh trong công tác chi đạo thực hiện về Chỉ thị 01/1998/CT-TTg ngày 

02/01/1998, Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 30/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ,  

các văn bản liên quan đến công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không 

báo cáo, không theo quy định (IUU) trên địa bàn  huyện và nhiệm vụ bảo vệ 

nguồn lợi thuỷ sản là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách xuyên suốt.  

Chỉ đạo các Đồn biên phòng đóng chân trên địa bàn huyện, UBND các xã 

ven biển, các cơ quan đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức tuần tra, 

kiểm tra, kiểm soát trên bộ, trên biển thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU 

và bảo vệ nguồn lợi thủy sản (BVNLTS) theo từng quý và năm; đồng thời tổ 

chức quán triệt giao nhiệm vụ về công tác chống khai thác IUU và BVNLTS; 

chủ động phối hợp, tổ chức điều tra, xác minh, xử lý các cá nhân, tổ chức môi 

giới đưa người đi khai thác nước ngoài; tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện 

ngăn chặn tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép vật liệu 

nổ, súng điện, chất độc, lưới mắt nhỏ để khai thác thủy sản trái phép. 

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 

Trong 10 năm qua, UBND huyện đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các ban, 

ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng 

đứng chân trên địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp 

luật cho quần chúng nhân dân về công tác BVNLTS như: Chỉ thị số 01/1998/CT-

TTg ngày 02/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm sử dụng chất 

nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 

30/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ 
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thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02/01/1998 về nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung 

điện, chất độc để khai thác thủy sản và tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản 

trong thời gian tới; Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03/09/2015 của Chính phủ 

về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển của 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 

09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham 

gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; 

Luật Biển Việt Nam năm 2012; Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 

của Chính phủ quy định về XPVPHC trong lĩnh vực thủy sản (hiện nay thay thế 

bằng Nghị định số 38/2024/NĐ-CP ngày 05/4/2024 của Chính phủ quy định về 

XPVPHC trong lĩnh vực thủy sản, sửa đổi thay thế NĐ42); Nghị định 

96/2020/NĐ-CP, ngày 24/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong 

quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 37/2022/NĐ-

CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ); Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 

24/10/2013 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực tài nguyên nước và khoáng sản; Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 

08/3/2019 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

luật thủy sản; Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu 

Âu về chống khai thác IUU; Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 24/12/2015 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự quản lý vật liệu nổ, ngăn chặn tình trạng 

buôn bán, vận chuyển và sử dụng chất nổ khai thác thủy sản trái phép trên biển... 

và một số văn bản khác liên quan. 

3. Kết quả xác minh, xử lý vi phạm 

- Trong giai đoạn 2014-2024: Các cơ quan, địa phương, đơn vị đóng chân 

trên địa bàn huyện đã chủ động, thường xuyên đã tăng cường công tác tuần tra 

nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm, số lượng 

576 buổi tuần tra, kết hợp trên bộ và trên sông, biển, với 3.612 lượt cán bộ, chiến 

sĩ tham gia. Qua đó, đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát phát hiện trường hợp hợp vi 

phạm, xử lý: 

+ Xử lý vi phạm hành chính: 5 vụ/5 đối tượng, xử phạt với số tiền 

38.500.000 đồng;  

+ Khởi tố 05 vụ án hình sự/ 05 đối tượng/ 248,5kg thuốc nổ, 12,27m dây 

cháy chậm, 17 kíp nổ. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm: 

- UBND huyện, các cơ quan, đơn vị đã thường xuyên làm tốt công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh với các 

phương tiện sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản cũng 

như công tác BVNLTS; công tác phòng, chống khai thác IUU trên địa bàn, đã 

nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính 
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quyền địa phương và lực lượng đứng chân trên địa bàn cùng sự ủng hộ của nhân 

dân địa phương.  

- Công tác phối hợp giữa các lực lượng được đẩy mạnh, thường xuyên 

trao đổi thông tin, đề ra biện pháp, giải pháp và cử lực lượng tham gia tuần tra, 

phát hiện, bắt giữ, xử lý các trường hợp vi phạm đúng quy định của pháp luật.  

- Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được chú trọng và tổ 

chức thực hiện thường xuyên, có hiệu quả cao. 

2. Tồn tại 

- Tình trạng người dân còn lén lút, sử dụng xung điện, vật liệu nổ khai 

thác hải sản ven bờ vẫn còn diễn ra nhưng trong vài năm gần đây tình trạng ngư 

dân sử dụng vật liệu nổ để khai thác thủy sản trên địa bàn đã giảm. 

- Công tác điều tra, xác minh, xử lý tàu cá vượt ranh giới, mất kết nối 

giám sát hành trình tỉ lệ còn thấp. 

- Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân giao nộp vật liệu 

nổ, súng điện, công cụ khai thác hải sản tận diệt chưa có hiệu quả cao. Chưa 

phát huy được vai trò của quần chúng nhân dân trong việc tố giác các đối tượng 

hoạt động vi phạm pháp luật liên quan đến việc sử dụng vật liệu nổ, công cụ 

kích điện để khai thác hải sản ven bờ. 

3. Nguyên nhân 

- Công tác phối hợp tuần tra của các lực lượng có lúc chưa thường xuyên 

nên khó khăn trong việc phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc. 

- Từ năm 2019 đến 2022, tình hình dịch Covid 19, thời tiết diễn biến phức 

tạp như: bão, áp thấp nhiệt đới, lũ lụt,… đã ảnh hưởng lớn đến việc phối hợp của 

các cơ quan, đơn vị trong tổ chức tuyên truyền, vận động, tuần tra, kiểm soát, xử 

lý tàu cá vi phạm trên địa bàn.  

- Hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi, thường xuyên thay đổi 

phương thức, thủ đoạn, địa bàn hoạt động gây nhiều khó khăn trong quá trình 

đấu tranh, phá bắt của các lực lượng chức năng. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản của Trung 

ương, Chính phủ và địa phương về công tác phòng, chống khai thác IUU và 

công tác BVNLTS, đặc biệt là Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 30/07/2014 về việc 

tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02/01/1998 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc 

để khai thác thủy sản và tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Thường xuyên 

cập nhật các văn bản, hướng dẫn của cấp trên, phối hợp tổ chức tuyên truyền và 

thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống khai thác IUU và 

BVNLTS. 

2. Quản lý chặt chẽ hoạt động của các phương tiện hành nghề ven bờ; tiếp 

tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân, 
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nâng cao nhận thức và ý thức, chấp hành pháp luật trong đấu tranh phòng, chống 

khai thác IUU và BVNLTS, không sử dụng vật liệu nổ, xung điện,chất độc để 

đánh bắt thủy sản.  

3. Tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ và phối hợp các cơ 

quan đơn vị có liên quan triển khai tổ tuần tra, kiểm soát thường xuyên và đột 

xuất để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm như: vi phạm các quy 

định về IUU, sử dụng vật liệu nổ, xung điện, súng điện, chất độc, ngư lưới cụ có 

kích thước mắc lưới nhỏ hơn quy định để khai thác hải sản, ngăn chặn có hiệu 

quả các phương tiện có công suất lớn khai thác hải sản ven bờ (sai vùng đánh 

bắt). Tập trung vào công tác nắm, xử lý tình hình, điều tra cơ bản, quản lý đối 

tượng có liên quan đến các loại tội phạm; nhất là tội phạm sử dụng chất nổ, xung 

điện, chất độc để khai thác thủy sản. Đồng thời, nâng cao chất lượng hiệu quả 

công tác điều tra hình sự, xử lý vi phạm hành chính. 

4. Tăng cường vận động các hộ ngư dân thực hiện đúng quy định của 

pháp luật. Rà soát thống kê, cấp số đăng ký, quản lý chặt chẽ các phương tiện 

dưới 6m và hướng dẫn chủ phương tiện từ 6m trở lên chưa đăng ký, đăng kiểm 

được đăng ký, đăng kiểm theo Thông tư 06/2024/TT-BNNPTNT ngày 

06/5/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

- UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn cấp tỉnh hướng dẫn thực hiện 

công tác đăng ký, đăng kiểm tàu cá đạt kết quả hơn nữa trong thời gian tới. 

Đồng thời, tăng cường sự phối hợp với các cơ quan, đơn vi, địa phương ven biển 

trong công tác quản lý tàu cá. 

- Chỉ đạo tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra thiết bị giám sát hành trình 

tàu cá để thực hiện tốt công tác quản lý và xử lý vi phạm sử dụng chất nổ, xung 

điện, chất độc để khai thác thủy sản, vi phạm khai thác IUU. 

- Quan tâm bố trí kinh phí cấp 01 Ca nô hỗ trợ Đồn Biên phòng Bình Hải 

tuần tra, kiểm soát trên vùng biển ven bờ được giao phụ trách. 

UBND huyện kính báo cáo./. 
 

 Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban thuộc huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- VP HĐND&UBND: C, PCVP, CV; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

Ung Đình Hiền 
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